ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 6

TRƯỜNG MẦM NON RẠNG ĐÔNG 12

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN/NGÀY

LỚP THỎ NGOAN (25 – 36 THÁNG)

GIÁO VIÊN: NGUYỄN PHƯỢNG NHI

TUẦN 01 - THÁNG 12/2024 (02/12/2024 – 06/12/2024)


	HÌNH THỨC
	THỨ 2
	
	
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6

	THỰC HIỆN
	Ngày 02/12/2024
	Ngày 03/12/2024
	Ngày 04/12/2024
	Ngày 05/12/2024
	Ngày 06/12/2024

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ĐÓN TRẺ
	Giao
	tiếp
	với
	Tập
	cho
	trẻ thói
	Giaotiếpvới
	Giao tiếp với những
	Tập  cho  trẻ thói

	
	những  người  xung
	quen mặc  quần áo
	những  người  xung
	người xung quanh
	quen mặc quần áo

	
	quanh
	
	
	ấm khi trời lạnh
	quanh.
	-Dạy  trẻ  biết
	ấm khi tớ mặc rời

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	lạnh

	
	-   Dạy
	trẻ
	biết
	-  Nhắc nhở trẻ đã
	- Dạy trẻ biết khoanh
	khoanh tay khi thưa
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	khoanh tay khi thưa
	vào
	mùa
	lanh,  các
	tay khi thưa ba mẹ đi
	ba mẹ đi học.
	-  Nhắc nhở trẻ đã

	
	ba mẹ đi học.
	
	con đi ra đường nhớ
	học.
	
	vào mùa  lanh, các

	
	
	
	
	phải  mặc  áo  ấm
	
	
	con đi ra đường nhớ

	
	
	
	
	nhé.
	
	
	
	
	phải  mặc  áo  ấm

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	nhé.

	
	
	
	
	
	
	

	THỂ DỤC
	- Hô hấp: tập hít vào, thở ra.
	
	
	
	

	SÁNG
	- Tay: đưa ra sau kết hợp với lắc bàn tay.
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	- Lưng, bụng, lườn: Nghiêng người sang 2 bên.
	
	

	
	- Chân: Co duỗi từng chân.
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	GIỜ HỌC
	GH1: Nhận biết tập
	GH1:
	Thể
	chất:
	GH1: TM: Nghe hát:
	GH1:  Nhận
	thức:
	GH1: TM: Vẽ Quả

	
	nói: Con cua.
	Ném bóng vào đích.
	Con gà trống; chú voi
	Nhận biết màu cam.
	bóng.
	

	
	GH2: Làm bài tập
	GH2:  Ngôn
	ngữ:
	con ở Bản Đôn.
	GH2: Ôn kỹ năng:
	GH2: Làm bài tập

	
	
	
	
	
	
	

	
	trang  8  sách  khoa
	KC Con cáo (T1)
	GH2: Kỹ Năng thể
	Xâu  vòng  xen  kẻ
	trang 2 toán
	

	
	học và xã hội.
	
	
	
	
	chất: Xếp bệ hoa.
	cam - đỏ.
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	VUI CHƠI
	HĐ GÓC:
	HĐ GÓC:
	
	HĐ GÓC:
	HĐ GÓC:
	
	HĐ GÓC:
	

	TRONG
	- Trẻ biết thực hiện
	-
	Mô
	hình
	của
	- Trẻ biết gọi tên sản
	-
	Có   thói
	quen
	- Trẻ biết thực hiện

	LỚP,
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	hành động chơi theo
	trẻ ở giai đoạn 1 có
	phẩm.
	tự lấy và cất đồ chơi
	các hành động chơi

	NGOÀI
	
	
	
	
	

	
	trình tự cô gợi ý.
	dạng
	khối
	đặc,
	-  Sử dụng  trò  chơi
	sau khi chơi.
	
	với
	đồ chơi,
	chơi

	TRỜI
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	trẻ biết
	xếp  chồng
	
	
	
	
	
	mô phỏng nhiều nội

	
	-  Trẻ thể hiện  tình
	
	
	tập.- Chơi trò chơi:"
	- Chơi 1
	mình với
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	hay  nối  tiếp
	bằng
	
	
	
	dung:  Cho  bé  ăn

	
	cảm với em bé trong
	
	
	Con bọ dừa."
	đồ chơi.
	
	
	

	
	
	các
	khối
	gỗ,
	
	
	
	
	sữa  chua,  đeo xây

	
	khi chơi.
	
	
	
	- Cô gợi ý các bé vào
	-
	Chơi
	trò
	chơi:
	

	
	
	bitis,...để tạo ra các
	
	
	
	
	
	cho bé.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	-  Chơi  trò  chơi:
	
	góc chơi.
	"Con bọ dừa."
	
	
	

	
	
	sản  phẩm  đơn  lẻ:
	
	
	
	-  Chơi  trò
	chơi:

	
	"Con bọ dừa".
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	xếp chồng, bệ hoa.
	* TCCL: So hình, tìm
	- Cô gợi ý các  bé
	
	

	
	
	
	
	
	"Con bọ dừa"
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	- Cô giới thiệu tên
	
	
	
	
	bóng, tìm đúng màu,
	vào góc chơi.
	
	
	

	
	
	-
	Chơi
	trò
	chơi:
	
	
	
	- Cô gợi ý các bé

	
	trò chơi, cách chơi
	
	
	
	
	gọi tên các con vật.
	
	
	
	
	

	
	
	"Con bọ dừa".
	
	
	* TCCL: Phân loại
	

	
	
	
	
	
	
	vào góc chơi.
	

	
	và luật chơi:
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Cô gợi ý cho trẻ lấy
	theo nhóm màu sắc,
	
	

	
	
	- Cô gợi ý các bé
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	* TCCL: Phân loại

	
	+ Cách chơi: Cô và
	
	hình giống với hình
	so
	hình,
	tìm bóng,
	

	
	
	vào góc chơi.
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	theo nhóm màu sắc,

	
	các bạn vừa bò vừa
	
	
	mẫu của cô gắn vào
	lắp ghép hình.
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	* TCCL: Phân loại
	
	
	
	tìm bóng, lắp ghép

	
	đọc  bài  đồng  dao
	
	bảng.
	
	
	
	
	

	
	
	theo nhóm màu sắc,
	
	
	
	
	
	hình,
	chọn
	thực

	
	"Con  bọ  dừa":  Bọ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




dừa mẹ đi trước. Bọ dừa con theo sau. Gió thổi ngả chõng quèo. Bọ dừa kêu ối ối. Khi đó cô và các bạn sẽ nằm ngửa ra đạp 2 chân và vẫy 2 tay.

· Luật chơi: là khi bò phải đọc lớn bài đồng dao và bò không đụng nhau.

· Cô gợi ý các bé vào góc chơi.

· TCCL: So hình, tìm bóng, tìm đúng màu, gọi tên các con vật.

Cô gợi ý cho trẻ lấy hình giống với hình mẫu của cô gắn vào bảng.



tìm bóng, tìm đúng màu, gọi tên các con vật.


Cô gợi ý trẻ tìm hình đúng màu cam, đỏ, để vào từng ống theo màu.

· TCGB: Đeo xây bé ăn

Cô gợi mở cho trẻ đeo xây và đút cho em bé ăn theo hình trên kệ.

*TH: Cho trẻ chơi tô màu xé dán theo ý thích.

· Âm nhạc: Cho trẻ chơi với các nhạc cụ phách tre, gáo dừa.

· TCXD xếp chồng nhà cao với 3-4 khối, bệ hoa.



· Sử dụng các từ chỉ con vật, đặc điểm


Trẻ nói được con cua có 8 cẳng, 2 càng.

· TCGB: Đeo xây bé

ăn

· Cô hướng dẫn lại cho trẻ xem cách đeo xây và đút cho em bé ăn theo hình trên kệ.

· Âm nhạc

· Cho trẻ hát những bài hát quen thuộc.

· TH: Cho trẻ chơi với đất nặn, tô màu.

· TCXD xếp bệ hoa.

· Kể chuyện:" Con cáo."

· Thực hiện một số quy định đơn giản trong sinh hoạt ở nhóm, lớp: để đồ





· Cô gợi ý trẻ tìm bóng đúng màu cam, đỏ, vàng, xanh dương để vào từng ống theo màu.

· TCGB: Đeo xây bé ăn.

· Cô cho trẻ đeo xây và đút cho em bé ăn theo hình trên kệ.

· TH: Cho trẻ chơi tô màu, xé vụn giấy.

· Âm nhạc: Cho trẻ chơi với các nhạc cụ phách tre, gáo dừa.

· TCXD: xếp bệ hoa, nhà cao tầng.

· Lắng nghe khi người lớn đọc sách



phẩm “ bé ăn gì mau lớn”.


· Cô gợi ý trẻ tìm bóng đúng màu cam, đỏ, vàng, xanh dương để vào từng ống theo màu.

· TCGB: Đeo xây bé ăn

· Cô cho trẻ đeo xây và đút cho em bé ăn theo hình trên kệ.

· TH: Cho trẻ chơi tô màu.

· Âm nhạc: Cho trẻ chơi với các nhạc cụ phách tre, gáo dừa.

*TCXD: xếp bệ hoa, xâu vòng, tháo lắp vòng.


· TCGB: Đeo xây bé ăn

Cô gợi mở cho trẻ đeo xây và đút cho em bé ăn theo hình trên kệ.

· Âm nhạc: Cho trẻ hát những bài hát quen thuộc.

· TH: Cho trẻ chơi với đất nặn, màu nước.

· TCXD xếp bệ hoa, lắp ráp, xâu vòng.

· Lắng nghe khi người lớn đọc sách khi cô đọc sách thì bé phải im lặng lắng nghe không nói chuyện.

· Kể chuyện:" Con cáo."



· Cô vào chơi cùng trẻ, động viên cho trẻ xếp thêm nhiều mô hình nhà theo ý thích của trẻ.


· Kể chuyện: "Con cáo."

· Thực hiện một số quy định đơn giản trong sinh hoạt ở nhóm, lớp: để đồ chơi vào nơi quy định dạy trẻ biết cất đồ chơi lên kệ sau khi chơi xong.

· HĐNT:

· Chơi trò chơi:" Dung dăng dung dẻ."

· Trò chơi tự do: Bập bênh, cầu trượt, ném vòng vào con voi...



chơi vào nơi quy định


· Dạy trẻ biết cất đồ chơi lên kệ sau khi chơi xong.

HĐNT:

· Chơi trò chơi:" Dung dăng dung dẻ."

· Chơi tự do: Bập bênh, cầu trượt, ném vòng vào con voi đi trong đường hẹp...





· Khi cô đọc sách thì bé phải im lặng lắng nghe không nói chuyện.

*Kể chuyện: “Con cáo”.

· Thực hiện một số quy định đơn giản trong sinh hoạt ở nhóm, lớp: để đồ chơi vào nơi quy

định

· Dạy trẻ biết cất đồ chơi lên kệ sau khi chơi xong.

· HĐNT:

· Chơi trò chơi:" Dung dăng dung dẻ."

· Chơi tự do: Bập bênh, cầu trượt, ném vòng vào con



· Kể chuyện: "Con cáo."


HĐNT:

- Chơi cát - nước:

· Trò chơi cát: Cho trẻ in hình các động vật biển như: Sao biển, con cua, con cá, con mực. Cho trẻ chơi xe trên cát như: xe chở cát, xe

ủi đất.

· Trò chơi nước: Cho trẻ chơi đổ nước lên tháp nước

để nước từ từ chảy xuống cho trẻ ngắm dòng chảy của nước. Chơi đong nước.


- HĐNT:

· Trò chơi dân gian: "Dung dăng dung dẻ."

· Cô hướng dẫn cách chơi và luật chơi.

Bắt
đầu
chơi,
các

bạn
vừa
nắm
tay

nhau
theo
hàng

ngang và vừa đi vừa

hát:

” Dung dăng dung dẻ

Dắt trẻ đi chơi

Đến cửa nhà trời

Lạy cậu lạy mợ

Cho cháu về quê

Cho dê đi học

Cho cóc ở nhà

Cho gà bới bếp



voi,
đi
bước
qua


chướng ngại vật...


	
	Ù à ù ập
	
	
	
	
	
	
	

	
	Ngồi   xập
	xuống
	
	
	
	
	
	

	
	đây.”
	
	
	
	
	
	
	

	
	+ Tay vung ra phía
	
	
	
	
	
	

	
	trước  nhịp  nhàng
	
	
	
	
	
	

	
	theo  lời  hát.  Đến
	
	
	
	
	
	

	
	câucuối
	cùng
	
	
	
	
	
	

	
	“Ngồi  xập  xuống
	
	
	
	
	
	

	
	đây” thì tất cả cùng
	
	
	
	
	
	

	
	ngồi thụp xuống rồi
	
	
	
	
	
	

	
	lại bắt đầu chơi lại
	
	
	
	
	
	

	
	từ đầu.
	
	
	
	
	
	
	

	
	-  Chơi  tự do:  Bập
	
	
	
	
	
	

	
	bênh,   cầu   trượt,
	
	
	
	
	
	

	
	ném vòng vào con
	
	
	
	
	
	

	
	voi, chạy đuổi theo
	
	
	
	
	
	

	
	cô...
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	ĂN NGỦ
	Tập nói với người
	Thực hiện một số
	Xúc
	cơm,    uống
	Tập luyện nền nếp
	Tập luyện nền nếp

	VỆ SINH
	lớn khi có nhu cầu
	quy định đơn giản
	nước.
	thói quen tốt trong
	thói quen tốt trong

	
	ngủ
	
	trong
	sinh  hoạt  ở
	-  Giáo dục trẻ phải
	ăn uống.
	ăn uống.

	
	
	
	nhóm,
	lớp:   xếp
	
	
	

	
	- Khi con buồn ngủ
	
	
	biết
	tự  xúc  cơm  và
	- Tập trẻ múc cơm
	- Tập trẻ múc cơm

	
	
	hàng chờ đến lượt
	
	
	
	

	
	thì phải nói với Cô
	
	sau khi ăn cơm xong
	ăn không bị đổ cơm
	ăn không bị đổ cơm

	
	
	
	
	
	
	

	
	để Cô trải nệm cho
	
	
	thì phải uống nước.
	ra bàn.
	ra bàn.

	
	
	
	
	
	
	
	
	




	
	con  ngủ  đừng  để
	-
	Dạy trẻ biết xếp
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ngủ gật sẽ bị té nhé.
	hàng
	không
	chen
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	lấn khi rửa tay.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	SINH
	- Cho
	trẻ chơi
	- Chơi các trò chơi:
	- Hát các bài hát nhà
	Cho
	trẻ chơi
	Lắng
	nghe
	khi

	HOẠT
	đồ chơi
	lắp   ráp,
	cá
	vàng,  chi
	chi
	trẻ:
	Rửa
	mặt
	đồ chơi
	lắp
	người lớn đọc sách.

	CHIỀU
	khối gỗ, chút chít...
	chành
	chành,
	con
	như mèo,   con
	gà
	ráp,  khối
	gỗ, chút
	-  Dạy
	trẻ  khi
	cô

	
	
	
	thỏ...
	
	
	trống...
	
	
	chít...
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	đọc sách thì bé phải

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	- Nghe các bài thơ,
	im lặng lắng nghe

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	đồng  dao,  ca  dao,
	không nói chuyện.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	hò  vè,  câu đố,  bài
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	hát và truyện ngắn.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


TUẦN 02- THÁNG 12/2024 (09/12/2024 – 13/121/2024)


	HÌNH
	THỨ 2
	THỨ 3
	
	THỨ 4
	THỨ 5
	
	THỨ 6

	THỨC
	Ngày 09/12/2024
	Ngày 10/12/2024
	Nhày 11/12/2024
	Ngày 12/12/2024
	13/12/2024

	THỰC
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	HIỆN
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ĐÓN TRẺ
	Tập   cho   trẻ thói
	Giao
	tiếp
	với
	Tập cho trẻ thói
	Giao
	tiếp
	với
	Tập  cho  trẻ thói

	
	quen mặc quần áo ấm
	những  người  xung
	quen mặc quần áo
	những  người  xung
	quen mặc quần áo

	
	khi tớ mặc rời lạnh.
	quanh.
	
	
	ấm khi tớ mặc rời
	quanh
	
	
	ấm khi tớ mặc rời

	
	- Nhắc nhở trẻ đã vào
	-    Dạy
	trẻ
	biết
	lạnh.
	-Dạy
	trẻ
	biết
	lạnh.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	mùa lanh, các con đi
	khoanh tay khi thưa
	-  Nhắc nhở trẻ đã
	khoanh tay khi thưa
	-  Nhắc nhở trẻ đã

	
	ra  đường  nhớ  phải
	ba mẹ đi học.
	
	vào mùa lanh, các
	ba mẹ đi học.
	
	vào mùa  lanh, các

	
	mặc áo ấm nhé.
	
	
	
	con  đi  ra  đường
	
	
	
	con đi ra đường nhớ

	
	
	
	
	
	nhớ  phải  mặc  áo
	
	
	
	phải  mặc  áo  ấm

	
	
	
	
	
	ấm nhé.
	
	
	
	nhé.

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	THỂ DỤC- Hô hấp: tập hít vào, thở ra.
	
	
	
	
	
	
	

	SÁNG
	- Tay: đưa ra sau kết hợp với lắc bàn tay.
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


· Lưng, bụng, lườn: Nghiêng người sang 2 bên.

· Chân: Co duỗi từng chân.



	GIỜ HỌC
	GH1: Nhận biết tập
	GH1:
	Kỹ
	năng:
	GH1:
	
	TM:
	GH1:  Nhận
	Thức,
	GH1:
	TM,
	Nặn

	
	nói: Con cá.
	Nhận biết vật cứng.
	VĐTN:
	"Nắng
	Phân
	biệt:
	Màu
	Quả tròn.
	

	
	GH2:  Làm  bài  tập
	GH2:  Kể  chuyện:
	sớm".
	
	
	xanh - cam.
	
	GH2: Ôn kỹ năng:

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	trang 8 sách khoa học
	Con cáo (T2).
	
	
	GH2: Vẽ sợi dây
	GH2: Làm bài tập
	Xếp bệ hoa.
	

	
	và xã hội.
	
	
	
	
	
	trang
	4  bộ
	phiếu
	trang 2 toán.
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	thực hành.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	VUI CHƠI
	HĐ GÓC:
	HĐ GÓC:
	
	
	HĐ GÓC:
	
	HĐ GÓC:
	
	HĐ GÓC: Trẻ biết

	TRONG
	-  Trẻ có  thể chơi  1
	-
	Mô
	hình
	của
	Trẻ biết
	thực
	-
	Có
	thói
	quen
	thực
	hiện
	các

	LỚP,
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	hành  động  chơi  v

	
	cách ngẫu nhiên.
	trẻ ở giai đoạn 1 có
	hiện các
	
	tự lấy và cất đồ chơi
	

	NGOÀI
	
	
	
	
	
	ới
	từng  loại
	trò

	
	- Chơi trò chơi:" Con
	dạng
	khối
	đặc,
	hành
	động
	chơi
	sau khi chơi.
	
	
	
	

	TRỜI
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	chơi:
	
	

	
	
	trẻ biết
	xếp
	chồng
	với  từng  loại trò
	
	
	
	
	
	
	

	
	bọ dừa."
	
	
	
	
	-
	Trẻ biết  gọi  tên
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	hay  nối  tiếp
	bằng
	chơi:
	
	
	
	
	-
	Chơi
	trò  chơi:

	
	- Cô gợi ý các bé vào
	
	
	
	
	
	sản phẩm.
	
	
	
	

	
	
	các
	
	khối
	
	gỗ,
	
	
	
	
	
	"Con bọ dừa".
	

	
	
	
	
	
	
	
	-  Chơi  trò
	chơi:
	
	
	
	
	
	

	
	góc chơi.
	
	
	
	
	
	
	
	-
	Chơi
	trò
	chơi:
	
	

	
	
	bitis,...để tạo ra các
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	"Con bọ dừa".
	
	
	
	
	- Cô gợi ý các bé

	
	
	
	
	"Con bọ dừa".
	

	
	* TCCL:
	sản
	phẩm  đơn
	lẻ:
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	vào góc chơi.
	

	
	
	
	
	
	- Cô gợi ý các bé
	
	
	
	
	
	

	
	
	xếp chồng, bệ hoa.
	
	- Cô gợi ý các bé
	
	

	
	- Gọi tên các con vật
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	vào góc chơi.
	
	* TCCL: So hình,

	
	
	
	
	
	
	
	
	vào góc chơi.
	
	

	
	sống dưới nước, lắp
	-  Chơi
	trò
	chơi:"
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	gọi tên các con vật

	
	
	
	
	
	* TCCL:
	
	
	
	
	
	

	
	ghép hình, tìm đúng
	Con bọ dừa."
	
	
	
	
	*TCXD
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	sống dưới nước, lắp

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	màu.
	
	
	
	
	
	-  Phân  loại  theo
	
	
	
	
	

	
	
	- Cô gợi ý các bé
	
	- Xếp
	chồng,
	ghép hình, tìm đúng

	
	
	
	nhóm
	màu
	sắ  so
	
	
	

	
	-  Cô  gợi  ý  cho  trẻ
	vào góc chơi.
	
	
	
	
	
	bệ hoa,
	luồn
	dây,
	màu, tìm bóng các

	
	
	
	
	
	hình,
	gọi  tên  các
	
	
	
	

	
	chơi gọi tên các con
	* TCCL:
	
	
	
	
	xâu vòng bằng nắp
	con vật.
	
	

	
	
	
	
	
	con vật sống dưới
	
	
	
	

	
	vật, lắp ghép các hình
	
	
	
	
	chai,  cài  mở
	khoá
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	- Cô gợi ý cho trẻ

	
	
	
	
	
	
	
	nước,
	lắp
	ghép
	
	
	

	
	tư hình hình học.
	
	
	
	
	
	
	
	
	cặp.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	lấy hình giống với

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



· TCGB: Đeo xây bé

ăn, tắm cho em, khám bệnh cho em.

· Cô cho trẻ đeo xây và đút cho em bé ăn theo hình trên kệ.

*TH: Cho trẻ chơi tô màu nước, đất nặn.

· Âm nhạc: Cho trẻ chơi với phách tre, gáo dừa.

· TCXD: Xâu vòng, vặn nắp chai, bỏ vào lấy ra.

*
Nghe
cô

kể chuyện:"
Con

cáo."

HĐNT:

· Chơi trò chơi:" Dung dăng dung dẻ."



So hình, gọi tên các con vật sống dưới nước, lắp ghép hình, tìm đúng màu.


· Cô gợi ý cho trẻ lấy hình giống với hình mẫu của cô gắn vào bảng.

· TCGB: Đeo xây bé ăn, khám bệnh cho em.

· Cô gợi mở cho trẻ đeo xây và đút cho em bé ăn theo hình trên kệ.

· Âm nhạc

· Cho trẻ hát những bài hát quen thuộc ở góc âm nhạc.

· TH: Cho trẻ chơi với đất nặn.

· TCXD: Xếp bệ hoa, luồn dây,



hình, gắp dây xích theo màu, xâu vòng theo màu.


· Cô gợi ý trẻ tìm bóng đúng màu cam, đỏ, vàng,

xanh
dương

để vào từng ống theo màu.

· TCGB: Đeo xây bé ăn, tắm cho em, khám bệnh cho em

· Cô gợi mở cho trẻ đeo xây và đút cho em bé ăn theo hình trên kệ.

· TH: Cho trẻ chơi tô màu.

· ÂN: Cho trẻ chơi với các nhạc cụ phách tre, gáo dừa.





· Cô tới chơi cùng trẻ và hỏi tên sản phẩm xếp hình của trẻ cho trẻ gọiteen sản phẩm.

· TCCL: Phân loại theo nhóm màu sắc, so hình, gọi tên các con vật sống dưới nước, lắp ghép hình, tìm bóng các con vật.

· Cô gợi ý trẻ tìm bóng đúng màu cam, đỏ, vàng, xanh dương để vào từng ống theo màu.

* TCGB:
Đeo

xây bé ăn, tắm cho em, khám bệnh cho em.

· Cô gợi mở cho trẻ đeo xây và đút



hình mẫu của cô gắn vào bảng.


· TCGB: Đeo xây bé ăn, tắm cho em, khám bệnh cho em.

· Cô gợi mở cho trẻ đeo xây và đút cho em bé ăn theo hình trên kệ.

· ÂN: Cho trẻ hát những bài hát quen thuộc ở góc âm nhạc.

· TH: Cho trẻ chơi với đất nặn.

· TCXD: Xâu vòng, vặn nắp chai, bỏ vào lấy ra.

· Nghe cô kể chuyện:" Con cáo."

HĐNT:


· Chơi tự do: Bập bênh, cầu trượt, ném vòng vào con voi...



xếp nhà, xâu vòng, vặn nắp chai, bỏ vào lấy ra.


*
Nghe
cô

kể chuyện:" Con cáo."

· Thực hiện một số quy định đơn giản trong sinh hoạt ở nhóm, lớp: để đồ chơi vào nơi quy

định

· Dạy trẻ biết cất đồ chơi lên kệ sau khi chơi xong.

HĐNT:

· Trò chơi dân gian: "Dung dăng dung dẻ".

· Chơi tự do: Bập bênh, cầu trượt, ném vòng vào con voi...



· TCXD: Xếp bệ hoa, xâu vòng, vặn nắp chai, bỏ vào lấy ra.


*Nghe cô kể chuyện: "Con cáo".

HĐNT:

· Chơi trò chơi: “Dung dăng dung dẻ".

· Chơi tự do: Bập bênh, cầu trượt, ném vòng vào con voi...





cho em bé ăn theo hình trên kệ.

· TCTH: Cho trẻ chơi tô màu.

· ÂN: Cho trẻ chơi

	với
	các
	
	nhạc

	cụ phách
	tre,
	gáo

	dừa.
	
	
	

	*
	Nghe
	cô

	kể chuyện:
	"
	Con

	cáo"
	
	
	


HĐNT:

· Chơi trò chơi: " Dung dăng dung dẻ".

· Chơi tự do: Bập bênh, cầu trượt, ném vòng vào con voi...



- Chơi cát - nước:


· Trò chơi cát: Cho trẻ in hình các động vật biển như: Sao biển, con cua, con cá, con mực. Cho trẻ chơi xe trên cát như: xe chở cát, xe

ủi đất.

· Trò chơi nước: Cho trẻ chơi đổ nước lên tháp nước

để nước từ từ chảy xuống cho trẻ ngắm dòng chảy của nước. Chơi đong nước.


	ĂN NGỦ
	- Thực hiện một số
	- Tập luyện nền nếp
	- Thực hiện một số
	- Thực hiện một số
	- Tập luyện nền nếp

	VỆ SINH
	quy  định  đơn  giản
	thói quen tốt trong
	quy định đơn giản
	quy định đơn giản
	thói quen tốt trong

	
	trong  sinh  hoạt  ở
	ăn uống.
	
	trong sinh hoạt ở
	trong  sinh  hoạt  ở
	ăn uống
	

	
	nhóm, lớp: xếp hàng
	- Tập trẻ múc cơm
	nhóm,   lớp:   xếp
	nhóm,
	lớp:
	xếp
	- Tập trẻ múc cơm

	
	chờ đến lượt.
	
	hàng chờ đến lượt.
	hàng chờ đến lượt.
	

	
	
	ăn không bị đổ cơm
	
	
	ăn không bị đổ cơm

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Nhắc nhở trẻ biết
	ra bàn.
	
	- nhắc nhở trẻ biết
	- nhắc  nhở  trẻ biết
	ra bàn.
	

	
	xếp hàng không chen
	
	
	xếp  hàng  không
	xếp   hàng   không
	
	

	
	lấn khi rửa tay.
	
	
	chen  lấn  khi  rửa
	chen lấn khi rửa tay.
	
	

	
	
	
	
	tay.
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	SINH
	- Hát  cho  trẻ  nghe:
	- Cho
	trẻ chơi
	- Nghe các bài thơ,
	- Chơi các trò chơi:
	- Cho
	trẻ chơi

	HOẠT
	Một con vịt, con gà
	đồ chơi
	lắp
	đồng dao, ca dao,
	cá  vàng,  chi
	chi
	đồ chơi
	lắp

	CHIỀU
	trống...
	ráp,  khối  gỗ, chút
	hò vè, câu đố, bài
	chành
	chành,
	con
	ráp,  khối  gỗ, chút

	
	
	chít...
	
	hát và truyện ngắn.
	thỏ...
	
	
	chít...
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



TUẦN 03 - THÁNG 12/2024 (16/12/2024 – 20/12/2024)


	HÌNH
	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	
	THỨ 6

	THỨC
	Ngày 16/12/2024
	Ngày 17/12/2024
	Ngày 18/12/2024
	Ngày 19/12/2024
	Ngày 20/12/2024

	THỰC
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	HIỆN
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	ĐÓN TRẺ- Giao tiếp với những
	-   Giao   tiếp   với
	-  Tập  cho  trẻ thói
	-  Giao  tiếp
	với
	-  Giao
	tiếp  với

	
	người xung quanh.
	những  người  xung
	quen  mặc  quần  áo
	những người xung
	những
	người

	
	- Dạy trẻ biết khoanh
	quanh.
	ấm  khi  tớ  mặc  rời
	quanh.
	
	
	xung  quanh.

	
	
	
	lạnh.
	
	
	
	
	

	
	tay khi thưa ba mẹ đi
	- Dạytrẻbiết
	
	-   Dạy
	trẻ
	biết
	- Dạy    trẻ    biết

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	học.
	khoanh tay khi thưa
	- nhắc nhở trẻ đã vào
	khoanh
	tay
	khi
	khoanh
	tay   khi

	
	
	ba mẹ đi học.
	mùa lanh, các con đi
	thưa ba mẹ đi học.
	thưa ba mẹ đi học.

	
	
	
	ra  đường  nhớ  phải
	
	
	
	
	

	
	
	
	mặc áo ấm nhé.
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	THỂ DỤC
	-  Hô hấp: tập hít vào, thở ra.
	
	
	
	
	
	

	SÁNG
	- Tay: đưa ra sau kết hợp với lắc bàn tay.
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



· Lưng, bụng, lườn: Nghiêng người sang 2 bên.

· Chân: Co duỗi từng chân.

	GIỜ HỌCGH1:
	Nhận
	thức,
	GH1: Thể chất: Bò
	GH1:   Ngôn   ngữ:
	GH1: TC-KNXH:
	GH1:  Nhận
	biết

	Nhận
	biết:
	hình
	qua vật cản.
	Thơ: Con cá vàng
	Nhận biết cảm xúc
	tập nói: Con tôm.

	vuông.
	
	
	
	GH2: KN: Tháo lắp
	vui.
	GH2:
	Ôn
	kỹ

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	vòng (3 vòng).
	
	năng: Xếp bệ hoa

	
	
	
	
	
	
	
	
	



	
	GH2:
	VĐTN:
	cá
	GH2: Làm bài tập
	
	
	
	GH2: Làm bài tập
	
	
	
	

	
	vàng bơi.
	
	trang  4  bài  tập  1
	
	
	
	trang 9 sách khoa
	
	
	
	

	
	
	
	
	sách toán .
	
	
	
	
	học và xã hội
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	VUI CHƠI
	HĐ GÓC: - Có thói
	HĐ GÓC :
	
	HĐ GÓC :
	
	HĐ  GÓC:  -
	Có
	HĐ GÓC :
	

	TRONG
	quen
	tự lấy  và
	cất
	- Trẻ có thể chơi 1
	- Trẻ biết thực hiện
	thói quen tự lấy và
	-
	Mô
	hình
	của

	LỚP,
	đồ chơi sau khi chơi.
	
	
	cất đồ chơi sau khi
	
	
	
	

	
	
	cách ngẫu nhiên.
	các hành động chơi
	
	trẻ ở giai đoạn 1 có

	NGOÀI
	
	
	
	
	
	chơi.
	
	
	
	
	

	
	- Chơi trò chơi: "Gà
	- Chơi trò chơi:" Gà
	với đồ chơi, chơi mô
	
	
	
	
	
	dạng
	khối
	đặc,

	TRỜI
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	trong vườn rau".
	
	
	phỏng
	nhiều   nội
	-  Chơi
	trò
	chơi:"
	trẻ biết xếp chồng

	
	
	
	trong vườn rau."
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	dung: Cho bé ăn sữa
	Gà
	trong
	vườn
	hay nối tiếp bằng

	
	- Cô giới thiệu tên trò
	- Cô gợi ý các  bé
	
	
	
	
	

	
	
	
	chua,  Đeo  xây  cho
	rau."
	
	
	
	
	các khối gỗ, bitis,

	
	chơi,
	cách  chơi
	và
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	vào góc chơi.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	bé.
	
	
	
	
	
	
	
	để tạo
	ra  các
	sản

	
	luật chơi:
	
	
	
	
	
	
	- Cô gợi ý các bé
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	*  TCCL: Gọi
	tên
	
	
	
	
	phẩm đơn lẻ: xếp

	
	+ Cách chơi:
	
	
	
	- Chơi trò chơi:" Gà
	vào góc chơi.
	
	

	
	
	
	các   con   vật   bị
	
	
	
	chồng, bệ hoa.
	

	
	
	
	
	trong vườn rau."
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	*  TCCL: Gọi
	tên
	
	

	
	- 1 cô và các con làm
	khuyết,
	Phân
	loại
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-  Chơi
	trò  chơi:"

	
	
	
	
	
	- Cô gợi ý các bé vào
	các
	con
	vật
	bị
	
	

	
	gà đi tìm mồi trong
	theo nhóm màu sắc,
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Gà
	trong   vườn

	
	
	
	góc chơi.
	
	khuyết,
	Phân
	loại
	
	

	
	vườn
	rau  để  ăn,
	cô
	so hình, gọi tên các
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	rau."
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	theo
	nhóm
	màu
	
	
	

	
	còn lại làm bác nông
	con  vật
	sống
	dưới
	* TCGB: Cho bé ăn
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	sắc,
	so
	hình,
	gọi
	- Cô gợi ý các bé

	
	dân, đàn gà tìm mồi
	nước,
	lắp
	ghép
	sữa chua
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	tên
	các
	con
	vật
	vào góc chơi.
	

	
	ăn khi nghe tiếng bác
	hình, tìm bóng các
	-   Cô
	gợi
	ý cho
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	sống
	dưới
	nước,
	
	
	
	

	
	nông dân đuổi thì đàn
	con vật.
	
	
	
	
	
	
	
	
	*
	TCXD: Xếp

	
	
	
	
	
	trẻ đút cho em bé ăn,
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	lắp ghép hình, tìm
	
	

	
	gà  phải  chạy  thật
	
	
	
	
	
	bệ hoa, nhà có 2- 3

	
	
	- Cô gợi ý cho trẻ
	tắm  cho  em,  khám
	
	

	
	
	
	
	bóng các con vật
	

	
	nhanh nêu không sẽ
	
	
	
	tầng.
	
	

	
	
	gọi tên các con vật
	bệnh cho em.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	bị bắt.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	bị khuyết.
	
	* TCCL: Gọi tên các
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	con  vật
	bị
	khuyết,
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Qua sát: Cây khế:

· Cô giới thiệu các góc chơi và mời trẻ vào chơi.

· TCCL: Gọi tên các con vật bị khuyết, Phân loại theo nhóm màu sắc, so hình, gọi tên các con vật sống dưới nước, lắp ghép hình, tìm bóng các con vật.

· Cô gợi ý cho trẻ gọi tên các con vật bị khuyết.

· TCGB: Cho bé ăn sữa chua.

· Cô gợi ý cho trẻ đút cho em bé ăn.

· TH: Cho trẻ chơi tô màu.

· ÂN: Cho trẻ chơi

vớicácnhạc




	* TCGB: Cho bé ăn
	Phân loại theo nhóm

	sữa  chua,  tắm cho
	màu sắc, so hình, gọi

	em, khám bệnh cho
	tên các con vật sống

	em.
	
	
	dưới nước, lắp ghép

	-   Cô
	gợi
	ý cho
	hình,  tìm  bóng  các

	
	
	
	con vật.
	

	trẻ đút
	cho
	em  bé
	
	

	
	
	
	
	

	ăn.
	
	
	- Cô hướng dẫn cho

	* TH: Cho trẻ chơi
	trẻ  gọi
	tên các  con

	
	vật bị khuyết.

	tô màu.
	
	
	

	
	
	
	
	

	* Âm nhạc:
	
	* TH: Cho trẻ chơi

	
	
	tô màu.
	

	- Cho trẻ hát những
	
	

	
	*  Âm
	nhạc:  Cho

	bài hát quen thuộc
	
	

	
	trẻ hát những bài hát

	ở góc âm nhạc.
	

	
	quen thuộc ở góc âm

	* TCXD:
	
	

	
	
	nhạc.
	

	
	
	
	
	

	- Xếp nhà, bệ hoa.
	*
	TCXD: xếp

	
	
	
	
	

	* Kể chuyện: "Chú
	bệ hoa, nhà.

	vịt xám".
	
	*  Kể chuyện:  "Chú

	
	
	
	

	HĐNT:
	
	vịt xám."



+
Chơi
trò
chơi:
HĐNT:

"Trồng cây chuối".

· Chơi tự do: Bập bênh, bò chui qua





· Cô gợi ý cho trẻ gọi tên các con vật bị khuyết.

· Cô dạy trẻ sau khi chơi xong các con nhớ dọn dẹp đồ chơi cho gọn gàng.

· Sử dụng các từ chỉ con vật, đặc

điểm

· trẻ nói được con cua thì có 8 cẳng, 2 càng.

· TCGB: Cho bé ăn sữa chua, tắm cho em, khám bệnh cho em.

· Cô ggiớ thiệu trò chơi và cho trẻ chơi đút cho em bé ăn.



· Cô gợi ý cho trẻ xếp nhà hoặc xếp bệ hoa.


· TCCL: Phân loại theo nhóm màu sắc, so hình, gọi tên các con vật sống dưới nước, lắp ghép hình, tìm bóng các con vật.

· Cô dạy trẻ lấy hình giống với hình mẫu của cô gắn vào bảng.

· TCGB: Cho bé ăn sữa chua, tắm cho em, khám bệnh cho em.

· Cô giới thiệu trò chơi đút cho em bé ăn.

· TH: Cho trẻ chơi tô màu.



cụ phách tre, gáo dừa.

*TCXD: xếp nhà, bệ hoa.

· Kể chuyện: "Chú vịt xám".

· Thực hiện một số quy định đơn giản trong sinh hoạt ở nhóm, lớp: Cất đồ chơi vào nơi quy

định

· Cô dạy trẻ biết cất đồ chơi lên kệ sau khi chơi xong.

· HĐNT:

· Chơi trò chơi: "Trồng cây chuối".

· Cách chơi:

Hai bạn ngồi đối diện nhau cùng chơi.



ống, ném vòng vào con voi...





Cô cho trẻ quan sát cây khế có lá, thân cây, quả.


Đặt các câu hỏi cho trẻ quan sát: Con nhìn xem cây khế có gì; quả khé có dạng hình gì?

· Chơi tự do: Bập bênh, cầu trượt, ném vòng vào con voi...





· TH: Cho trẻ chơi tô màu xé giất theo dải.

· Âm nhạc: Cho trẻ hát những bài

hát
quen
thuộc

· góc âm nhạc.

· TCXD: xếp nhà, bệ hoa.

· Kể chuyện: "Chú vịt xám".

HĐNT:

· Chơi trò chơi:" Trồng cây chuối."

· Trò chơi tự do: Bập bênh, cầu trượt, ném túi cát….



· Âm nhạc: Cho trẻ hát những bài


hát
quen
thuộc

· góc âm nhạc.

· Kể chuyện: "Chú vịt xám".

· Thực hiện một số quy định đơn giản trong sinh hoạt ở nhóm, lớp: để đồ chơi vào nơi quy định.

· Dạy trẻ biết cất đồ chơi lên kệ sau khi chơi xong.

HĐNT:

- Chơi cát - nước:

· Trò chơi cát: Cho trẻ in hình các động vật biển như: Sao biển, con cua, con cá, con mực. Cho trẻ chơi xe


· Khi đọc đến câu “trồng cây chuối” thì hai tay người chơi nắm hờ, xếp chồng lên nhau để tạo thành cây chuối. Khi đọc đến câu “chuối ra hoa” thì hai tay người chơi xòe thật rộng để tạo thành hoa chuối. Tương tự khi đến câu “Hoa ra quả” thì hai tay chụm lại để tạo thành quả; “quả ra pháo” thì hai tay hướng xuống phía dưới và “quả nổ bùm” thì hai tay giơ bung lên cao.

· Luật chơi:

Trong quá trình tham

gia chơi trò chơi, yêu

cầu tất cả người chơi

đều phải đọc to bài

đồng
dao,
không





trên
cát
như:
xe


chở cát, xe ủi đất.

+ Trò chơi nước:

· Cho trẻ chơi đổ nước lên tháp nước

để nước từ từ chảy xuống cho trẻ ngắm dòng chảy của nước. Chơi đong nước.


	
	được  gian lận trong
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	khi chơi.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	-  Chơi
	
	tự do:
	Bập
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	bênh, cầu trượt, ném
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	vòng vào bò chui qua
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ống...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	ĂN NGỦ
	- Tập nói với người
	- Tập luyện nền nếp
	- Thực hiện một số
	- Thực hiện một số
	-  Xúc  cơm,  uống

	VỆ SINH
	lớn  khi  có  nhu  cầu
	thói quen tốt trong
	quy  định  đơn  giản
	quy định đơn giản
	nước.
	
	

	
	ngủ.
	
	
	
	ăn uống.
	
	
	trong  sinh  hoạt  ở
	trong
	sinh
	hoạt  ở
	- Giáo dục trẻ phải

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	nhóm, lớp: xếp hàng
	nhóm,   lớp:   xếp
	

	
	Dạy trẻ khi con buồn
	- Tập cho trẻ tự xúc
	
	
	biết tự xúc cơm và

	
	
	
	chờ đến lượt.
	hàng chờ đến lượ.
	

	
	ngủ thì phải nói với
	cơm
	ăn
	không
	
	
	sau  khi  ăn  cơm

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Cô  để  Cô  trải  nệm
	bị đổ cơm ra bàn.
	- Nhắc  nhở  trẻ  biết
	- Nhắc nhở trẻ biết
	xong thì phải uống

	
	cho con ngủ đừng để
	
	
	
	
	xếp   hàng   không
	xếp  hàng  không
	nước.
	
	

	
	ngủ gật sẽ bị té nhé.
	
	
	
	
	chen lấn khi rửa tay.
	chen  lấn  khi  rửa
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	tay.
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	SINH
	- Hát các bài hát nhà
	- Chơi các trò chơi:
	- Cho  trẻ  vào  bàn
	- Đọc các bài đồng
	-  Hát  các  bài hát

	HOẠT
	trẻ:
	Rửa
	mặt
	cá  vàng,
	chi
	chi
	ngồi  chơi  với  đất
	dao:
	Dung
	dăng
	nhà trẻ:
	

	CHIỀU
	như mèo,
	con
	gà
	chành
	chành,
	con
	nặn.
	dung dẻ, nu na nu
	-
	Rửa
	mặt

	
	trống...
	
	
	
	thỏ...
	
	
	
	
	nống, con rùa.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	như mèo,
	con  gà

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	trống...
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


TUẦN 04 - THÁNG 12/2024 (23/12/2024 – 27/12/2024)


	HÌNH
	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	

	THỨC
	Ngày 23/12/2024
	Ngày 24/12/2024
	Ngày 25/12/2024
	Ngày 26/12/2024
	Ngày 27/12/2024

	THỰC
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	HIỆN
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	ĐÓN TRẺ- Giao tiếp với những
	-   Giao   tiếp   với
	-  Tập  cho  trẻ thói
	- Tập cho trẻ thói
	-  Giao  tiếp
	với

	
	người xung quanh
	những  người  xung
	quen  mặc  quần  áo
	quen mặc quần áo
	những người xung

	
	- Dạy trẻ biết khoanh
	quanh
	ấm khi tớ mặc rời lạn
	ấm khi tớ mặc rời
	quanh.
	

	
	
	
	
	lạnh.
	
	

	
	tay khi thưa ba mẹ đi
	-   Tập   cho   trẻ
	- Cô dạy trẻ đã vào
	
	-   Dạy   trẻ   biết

	
	
	
	
	
	

	
	học.
	khoanh tay thưa ba
	mùa lanh, các con đi
	-  Cô  dạy  trẻ  đã
	khoanh  tay
	chào

	
	
	mẹ đi học.
	ra  đường  nhớ  phải
	vào mùa lanh, các
	ba mẹ đi học.
	

	
	
	
	mặc áo ấm nhé.
	con đi ra ngoài nhớ
	
	

	
	
	
	
	phải  mặc  áo  ấm
	
	

	
	
	
	
	nhé.
	
	

	
	
	
	
	
	

	THỂ DỤC- Hô hấp: tập hít vào, thở ra.
	
	
	
	

	SÁNG
	- Tay: đưa ra sau kết hợp với lắc bàn tay.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


· Lưng, bụng, lườn: Nghiêng người sang 2 bên.

· Chân: Co duỗi từng chân.

	GIỜ HỌCGH1: Nghe hát: Cả
	Bé chơi lễ hội Noel.
	GH1:  KC  Chú  vịt
	GH1:  Nhận  biết
	GH1:  Kỹ
	năng:

	nhà thương nhau, Lý
	
	xám (T1)
	tập nói: Con chó
	Nhận biết  Một số

	con sáo Gò Công.
	
	
	
	hành  động
	nguy

	
	
	
	
	
	



	
	GH2: Thể chất: Ném
	
	
	
	GH2:  Ôn
	kỹ
	năng
	GH2:
	
	TH:
	Nặn
	hiểm
	và
	phòng

	
	bóng vào đích.
	
	
	
	xâu
	vòng
	xen  kẽ
	Xoay tròn dất nặn.
	tránh.
	
	
	

	
	
	
	
	
	màu đỏ- cam.
	
	
	
	
	
	
	GH2: Làm bài tập

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	trang 7 sách khoa

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	học và xã hội.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	VUI CHƠI
	HĐ GÓC:
	HĐ GÓC:
	
	HĐ GÓC :
	
	HĐ GÓC :
	
	HĐ GÓC :
	

	TRONG
	- Trẻ chơi cùng cô.
	- Có những lời nói,
	- Trẻ biết
	xếp
	bằng
	-
	Có
	
	thói
	quen
	- Trẻ thể hiện tình

	LỚP,
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	-  Trẻ có  thể chơi  1
	cử chỉ nhẹ nhàng
	nhiều
	loại
	vật
	liệu
	tự lấy
	
	và
	cất
	cảm
	với
	em  bé

	NGOÀI
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	khi chơi với bé búp
	khác nhau.
	
	
	đồ chơi
	sau
	khi
	trong khi chơi.

	
	cách ngẫu nhiên.
	
	
	
	
	
	
	
	

	TRỜI
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	bê.
	
	
	
	
	
	
	
	chơi.
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	-
	Khoe
	với
	bạn
	
	
	
	
	- Trẻ biết thực hiện

	
	- Chơi trò chơi: "Con
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	-  Trẻ biết
	thể hiện
	về sản
	phẩm
	của
	-
	Trẻ chưa
	có
	hành
	động
	chơi

	
	bọ dừa"
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	tình
	cảm
	qua  lời
	mình.
	
	
	
	khả năng
	giải
	theo trình tự cô gợi

	
	- Cô gợi ý các bé vào
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	nói,
	cử chỉ với búp
	- Chơi trò chơi: "Gà
	quyết
	tình  huống
	ý.
	
	
	

	
	góc chơi.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	bê.
	
	
	
	chơi.
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	trong vườn rau".
	
	
	
	
	-
	Chơi
	
	trò

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	* TCCL: Gọi tên các
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	-  Chơi  trò  chơi:
	- Cô gợi ý các bé vào
	-
	Chơi
	trò
	chơi:
	chơi:"Gà
	
	trong

	
	con  vật  bị  khuyết,
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	"Con bọ dừa".
	
	"Gà
	trong
	vườn
	vườn rau"
	
	

	
	
	
	góc chơi.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Phân loại theo nhóm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	rau"
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	- Cô gợi ý các  bé
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	- Cô gợi ý các bé

	
	màu sắc, so hình, gọi
	
	* TCXD:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	vào góc chơi.
	
	
	
	- Cô gợi ý các bé
	vào góc chơi.
	

	
	tên các con vật sống
	
	-  Xếp
	nhà,  bệ hoa,
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	vào góc chơi.
	
	
	
	
	

	
	dưới nước, lắp ghép
	*  TCCL:  So  hình.
	
	
	
	
	* TCCL: So hình,

	
	
	
	xâu vòng, lồng hộp.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	hình,  tìm  bóng  các
	Tìm đúng màu, gọi
	
	* TCCL: So hình,
	ghép
	hình,
	tìm

	
	
	
	* TCCL: Gọi tên các
	
	
	
	

	
	con vật
	tên các con vật sống
	
	ghép
	
	hình,
	tìm
	đúng màu.
	
	

	
	
	
	con
	vật  bị  khuyết,
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	dưới nước.
	
	
	
	đúng
	màu,
	phân
	
	
	
	

	
	
	
	
	Phân loại theo nhóm
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	loại  đồ
	chơi
	theo
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




· Cô cho trẻ chọn hình và gọi tên các con vật bị khuyết.

· Cho trẻ tự chọn trò chơi để chơi.

· Sử dụng các từ chỉ con vật, đặc điểm

· Trẻ nói được con cua thì có 8 cẳng, 2 càng.

· TCGB: Cho bé ăn sữa chua, tắm cho em, khám bệnh cho em.

· Cô gợi ý cho trẻ chơi đút cho em bé ăn.

· TH: Cho trẻ chơi

đất nặn, tô màu.

· Âm nhạc: Trẻ hát những bài hát quen thuộc.



· TCGB: Cho bé ăn sữa chua, tắm cho em.

· Cô gợi ý cho trẻ đút cho em bé ăn.

· TH: Cho trẻ chơi tô màu, đất nặn.

· Âm nhạc:


· Cho trẻ hát những bài hát quen thuộc.

* TCXD:

· Xếp nhà, xâu vòng hoa, lồng hộp.

· Kể chuyện: "Chú vịt xám".

· Thực hiện một số quy định đơn giản trong sinh hoạt ở nhóm, lớp: để đồ chơi vào nơi quy định.



màu sắc, so hình, gọi tên các con vật sống dưới nước, lắp ghép hình, tìm bóng các con vật.


· Cô gợi ý cho trẻ chơi gọi tên các con vật bị khuyết.

· TCGB: Cho bé ăn sữa chua, tắm cho em, khám bệnh cho em.

· cô gợi ý cho trẻ chơi đút cho em bé

ăn sữa chua.

· TH: Cho trẻ chơi tô màu, nặn, màu nước.

· Âm nhạc: Cho trẻ hát những bài hát quen thuộc.

· Kể chuyện: "Chú vịt xám"





nhóm màu sắc, so hình, gọi tên các con vật sống dưới nước, lắp ghép hình, tìm bóng các con vật.

· Cô giới thiệu các trò chơi, mời trẻ vào chơi, nhắc trẻ tự lấy và cất đồ chơi sau khi chơi xong.

· TCGB: Cho bé ăn sữa chua, tắm cho em, khám bệnh cho em.

· Cô tạo tình huống cho trẻ đút cho em bé ăn sữa chua.

· TCTH: Cho trẻ chơi tô màu, màu nước.



· Cô giới thiệu các trò chơi và động viên trẻ vào tham gia chơi.


· TCGB: Cho bé ăn sữa chua, khám bệnh cho em.

· Cô tạo tình huống cho trẻ đút cho em bé ăn sữa chua.

· TH: Cho trẻ chơi tô màu, màu nước, vò giấy.

· Âm nhạc.

- Cho trẻ hát những bài hát quen thuộc.

* TCXD:

· Xếp bàn ghế, bệ hoa, xâu vòng.


· TCXD: xếp chồng nhà, bệ hoa.

· Kể chuyện: "Chú vịt xám".

HĐNT:

· Trò chơi dân gian: "Trồng cây chuối".
· Trò chơi tự do: Bập bênh, cầu trượt, bò chui qua ống...



· Dạy trẻ biết cất đồ chơi lên kệ sau khi chơi xong.


HĐNT:

· Chơi trò chơi: "Gà trong vườn rau"

· Trò chơi tự do: Bập bênh, cầu trượt, ném túi cát, lăn bóng...



HĐNT:


+ Quan sát: Cây khế

· Cô cho trẻ quan sát cây khế có lá, thân cây, quả.

· Đặt các câu hỏi cho trẻ quan sát: Con nhěn xem cây khế có gě; quả khé có dạng hěnh gě?

· Chơi tự do: Bập bênh, cầu trượt, ném vòng vào con voi, chạy đuổi theo cô...





* Âm nhạc.

- Cho trẻ hát những bài hát quen thuộc.

* TCXD.

· Xếp nhà, bệ hoa, tháo lắp vòng.

· Kể chuyện: "Chú vịt xám".

HĐNT:

· Trò chơi dân gian: "Trồng cây chuối".

· Chơi tự do: Bập bênh, cầu trượt, ném vòng vào con voi...



· Kể chuyện: "Chú vịt xám"


· Thực hiện một số quy định đơn giản trong sinh hoạt ở nhóm, lớp: để đồ chơi vào nơi quy định.

· Dạy trẻ biết cất đồ chơi lên kệ sau khi chơi xong.

HĐNT:

- Chơi cát - nước:

· Trò chơi cát: Cho trẻ in hình các động vật biển như: Sao biển, con cua, con cá, con mực. Cho trẻ chơi xe trên cát như: xe chở cát, xe ủi đất.

· Trò chơi nước: Cho trẻ chơi đổ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	nước lên tháp nước

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	để nước từ từ chảy

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	xuống   cho
	trẻ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ngắm  dòng  chảy

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	của   nước.   Chơi

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	đong nước.
	

	
	
	
	
	
	
	

	ĂN NGỦ
	- Thực hiện một số
	- Tập nói với người
	- Thực hiện một số
	-  Tập
	luyện  nền
	-  Xúc cơm, uống

	VỆ SINH
	quy  định  đơn  giản
	lớn khi có nhu cầu
	quy  định  đơn  giản
	nếp  thói  quen  tốt
	nước.
	
	

	
	trong
	sinh
	hoạt  ở
	ngủ.
	
	trong  sinh  hoạt  ở
	trong ăn uống.
	- Nhắc trẻ phải biết

	
	nhóm, lớp: xếp hàng
	
	
	nhóm, lớp: xếp hàng
	
	
	

	
	
	- Khi con buồn ngủ
	
	- Tập trẻ múc cơm
	tự xúc cơm và sau

	
	chờ đến lượt.
	
	
	
	chờ đến lượt.
	
	

	
	
	
	
	thì phải nói với Cô
	
	ăn
	không
	khi  ăn  cơm  xong

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	-  Cô  nhắc  trẻ
	biết
	để Cô trải nệm cho
	- Nhắc trẻ biết xếp
	bị đổ cơm ra bàn.
	thì    phải
	uống

	
	xếp hàng không chen
	con  ngủ  đừng  để
	hàng không chen lấn
	
	
	nước.
	
	

	
	lấn khi rửa tay.
	
	ngủ gật sẽ bị té nhé.
	khi rửa tay.
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	SINH
	- Chơi các  trò chơi:
	- Cho
	trẻ chơi
	- Cho trẻ đọc các bài
	- Cho trẻ chơi tạo
	-  Hát  các  bài hát

	HOẠT
	dung dăng dung dẻ,
	đồ chơi
	lắp   ráp,
	thơ quen thuộc: Chú
	hình với đất nặn.
	nhà  trẻ:  Rửa  mặt

	CHIỀU
	con bọ dừa,
	chi
	chi
	khối gỗ, chút chít...
	gà con, con rùa.....
	- Trao đổi với phụ
	như mèo,
	con
	gà

	
	chành
	chành,
	con
	
	
	
	
	trống...
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	huynh về kế hoạch
	
	
	

	
	thỏ...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	nghỉ lễ.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


